
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỦ ĐIỀU KIỆN
 THỰC HIỆN HỌC PHẦN ĐỒ ÁN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024 - 2025
(Ban hành kèm theo thông báo số :                /TB-ĐHNH, ngày       tháng     năm 2024 của Phòng Quản lý Đào tạo)

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Thuộc lớp Chuyên ngành Ghi chú

1 030236200148 Trần Thị Ngọc Tú 12/09/2002 DH36CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
2 030237210053 Nguyễn Đoàn Mỹ Bình 10/05/2003 DH37CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
3 030237210062 Trần Cao Kỳ Duyên 23/07/2002 DH37CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
4 030237210021 Nguyễn Phạm Diệu Linh 20/08/2003 DH37CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
5 030237210114 Sú Thị Hồng Mỹ 24/08/2003 DH37CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
6 030237210130 Trần Thị Kim Ngọc 17/03/2003 DH37CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
7 030237210131 Kiều Phương Nhàn 26/06/2003 DH37CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
8 030237210138 Trần Minh Nhung 24/11/2003 DH37CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
9 030237210168 Trần Tấn Thành 19/11/2003 DH37CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số

10 030237210044 Lê Thị Hoài Anh 28/07/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
11 030237210054 Phạm Minh Châu 11/11/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
12 030237210066 Lưu Thị Thu Hà 07/06/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
13 030237210077 Mông Thị Quỳnh Hoa 24/09/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
14 030237210087 Trần Quốc Huy 09/10/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
15 030237210098 Lê Nguyễn Thùy Linh 15/09/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
16 030237210101 Trần Nhật Linh 22/07/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
17 030237210106 Trần Thị Luyến 10/06/2002 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
18 030237210121 Phan Kim Ngân 31/10/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
19 030237210124 Huỳnh Thanh Ngọc 20/01/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
20 030237210129 Phan Như Ngọc 21/05/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
21 030237210143 Nguyễn Thị Quỳnh Như 22/10/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
22 030237210148 Hồ Viết Mỹ Phú 23/01/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
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23 030237210152 Trịnh Tiến Phương 27/02/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
24 030237210170 Ngô Thị Thảo 05/03/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
25 030237210171 Nguyễn Thị Thu Thảo 03/04/2002 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
26 030237210186 Dư Viết Tín 30/07/2003 DH37TM01 Quản trị Thương mại điện tử
27 030237210055 Mai Thị Linh Chi 05/07/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử
28 030237210064 Đặng Quỳnh Giao 17/05/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử
29 030237210096 Trần Vân Khánh 09/02/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử
30 030237210137 Trần Cao Bảo Nhiên 15/03/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử
31 030237210151 Trần Nguyễn Trúc Phương 12/10/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử
32 030237210153 Trần Thị Khánh Phượng 15/08/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử
33 030237210165 Bùi Kim Thanh 24/11/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử
34 030237210181 Phan Thị Anh Thư 02/06/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử
35 030237210177 Nguyễn Thị Thu Thủy 17/10/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử
36 030237210194 Phan Thị Bảo Trân 28/12/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử
37 030237210197 Vũ Ngọc Thanh Trúc 06/11/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử
38 030237210208 Nguyễn Thị Thuý Vi 07/02/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử
39 030237210211 Trịnh Ngô Tường Vi 05/09/2003 DH37TM02 Quản trị Thương mại điện tử

Tổng 39 Sinh viên
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